Phụ lục III

HƯỚNG DẪN TÍNH TOÁN SÔ LIỆU VÀ 
VẼ  BIỂU ĐỒ ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2014/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

1. Tính điểm của các nhóm thành phần công nghệ của doanh nghiệp:
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Trong đó:  
i là thứ tự các tiêu chí trong Bộ tiêu chí;


 
T(i) là số điểm của tiêu chí thứ i trong nhóm T;



H(i) là số điểm của tiêu chí thứ i trong nhóm H;


 
I(i) là số điểm của tiêu chí thứ i trong nhóm I;


 
O(i) là số điểm của tiêu chí thứ i trong nhóm O.
2. Tính tổng số điểm các nhóm thành phần công nghệ của doanh nghiệp:

( =  T  + H  + I  + O
3. Tính toán hệ số đóng góp công nghệ của doanh nghiệp:


Tcc = KT(t. KH(h. KI(i. KO(o

với: 
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(t = 0,45; (h = 0,22; (i = 0,15; (o = 0,18   
Trong đó: 
- KT là hệ số chỉ mức độ đóng góp công nghệ nhóm T;



- KH là hệ số chỉ mức độ đóng góp công nghệ nhóm H;



- KI là hệ số chỉ mức độ đóng góp công nghệ nhóm I;



- KO là hệ số chỉ mức độ đóng góp công nghệ nhóm O;



- (t là trọng số cường độ đóng góp công nghệ nhóm T; 



- (h là trọng số cường độ đóng góp công nghệ nhóm H; 



- (i là trọng số cường độ đóng góp công nghệ nhóm I; 



- (o là trọng số cường độ đóng góp công nghệ nhóm O 

Ví dụ 1: Sau khi  đánh giá một doanh nghiệp có kết quả như sau: nhóm thiết bị công nghệ được 45 điểm; nhóm nhân lực được 11 điểm; nhóm thông tin được 3 điểm và nhóm tổ  chức - quản  lý được 16 điểm.  Ta có:


- Tổng số điểm các thành phần công nghệ của doanh nghiệp là:

( =  45 + 11 + 3 + 16 = 75 điểm

- Hệ số đóng góp công nghệ của doanh nghiệp là:
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= 10,45. 0,50,22. 0,20,15. 0,90,18   = 0,66

4.Tính điểm của các nhóm thành phần công nghệ của ngành:
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Trong đó: -  n là số doanh nghiệp của ngành được đánh giá; 

           - Ti, Hi, Ii, Oi là số điểm đạt được của bốn nhóm thành phần T, H, I, O 
         của doanh nghiệp thứ i;

       - Qi - Giá trị gia tăng sản phẩm của doanh nghiệp thứ i.
Ví dụ 2: Sau khi đánh giá ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng (sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác) của tỉnh X có kết quả như sau: 
	TT
	Tên Công ty
	T
	H
	I
	O
	(
	Tcc
	Q 
(tỷ VNĐ)

	1
	Công ty TNHH Gạch A
	21
	12
	12
	7
	52
	0,51
	47

	2
	Công ty CP Gạch B
	35
	16
	6
	9
	66
	0,64
	36

	3
	Công ty CP xi măng A
	31
	19
	7
	10
	68
	0,66
	149

	4
	Công ty CP Ngói A
	22
	7
	2
	4
	35
	0,32
	27

	5
	Công ty CP xi măng B
	37
	13
	6
	9
	65
	0,63
	344


Từ công thức trên ta tính toán được điểm của các nhóm thành phần công nghệ của ngành sản xuất vật liệu xây dựng của tỉnh X như sau:




TN  =
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= 33,48;

tính tương tự ta được:  HN = 14,32; 
IN = 6,54; 
ON = 8,87

5. Tính tổng số điểm các nhóm thành phần công nghệ của ngành:

((N) =  TN + HN + IN + ON
6. Tính toán hệ số đóng góp công nghệ của ngành:

Tcc (N) =  KT(N)0,45. KH(N)0,22. KI(N)0,15. KO(N)0,18

Trong đó:  
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Hệ số đóng góp công nghệ của một ngành cũng có thể tính bằng công thức:



Tcc (N) = 
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Trong đó:  - n là số doanh nghiệp của ngành được đánh giá; 


        - Tcci  là hệ số đóng góp công nghệ của doanh nghiệp thứ i;


        - Qi là giá trị gia tăng sản phẩm của doanh nghiệp thứ i.
Ví dụ 3: trong tính toán ở ví dụ 2 ta có: nhóm thiết bị công nghệ được 33,48 điểm; nhóm nhân lực được 14,32 điểm;nhóm thông tin được 6,54 điểm và nhóm tổ  chức - quản  lý được 8,87 điểm. như vậy:  


- Tổng số điểm các nhóm thành phần công nghệ ngành sản xuất vật liệu xây dựng của tỉnh X  là:

( (N)=  33,48 + 14,32 + 6,54 + 8,87 = 63,20 điểm

- Hệ số đóng góp công nghệ của ngành sản xuất vật liệu xây dựng của tỉnh X là:


T cc(N) 
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= 0,740,45. 0,650,22. 0,490,15. 0,440,18   = 0,62
7. Vẽ biểu đồ hình thoi T, H, I, O:


Bốn nhóm thành phần của công nghệ T, H, I, O được biểu diễn trên hệ tọa độ vuông góc. Trên trục tung oy lấy một điểm có tung độ y=1. Ký hiệu điểm đó bằng chữ T. Trên trục hoành ox, lấy một điểm có hoành độ x=1. Ký hiệu điểm đó bằng chữ H. Trên trục tung oy lấy một điểm có tung độ y= - 1. Ký hiệu điểm đó bằng chữ I. Trên trục hoành ox, lấy một điểm có hoành độ x= - 1. Ký hiệu điểm đó bằng chữ O.  Nối 4 điểm T, H, I, O ta được một sơ đồ hình thoi (trong trường hợp này là hình vuông) có tên gọi là sơ đồ hình thoi T, H, I, O lý tưởng. 


Trên thực tế, kết quả đánh giá từng thành phần công nghệ của doanh nghiệp hoặc ngành sản xuất sản phẩm nói chung không đạt được điểm tối đa. Vì vậy, tứ giác thực tế Ti, Hi, Ii, Oi (đường nét rời) nằm gọn trong sơ đồ hình thoi T, H, I, O lý tưởng (đường nét liền).


So sánh tứ giác thực tế với hình thoi lý tưởng để nhận xét, đánh giá mức độ mạnh yếu của từng thành phần công nghệ.

Ví dụ 4: Sau khi  đánh giá một doanh nghiệp (thứ i) có kết quả như sau: Thiết bị công nghệ được 40 điểm; Nhân lực được 20 điểm; Thông  tin được 7 điểm: Tổ  chức - Quản  lý được 12 điểm.  Bốn đỉnh của tứ giác thực tế Ti, Hi, Ii, Oi sẽ có  giá trị tương ứng (không xét dấu) là:


    y=KTi=40/45=0,89; 


    x=KHi=20/22=0,91;


   -y=KIi=7/15=0,47 và -x=KOi=12/18=0,67


Sơ đồ tứ giác thực tế Ti, Hi, Ii, Oi được biểu diễn trên hình vẽ bằng đường nét rời.
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